ĐỀ HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 – PHẦN SINH HỌC

Câu 1. Để nghiên cứu phát hiện ra các quy luật di truyền, Menđen sử dụng phương pháp nghiên cứu di truyền là 

*Đáp án: phân tích các thế hệ lai 

Câu 2. Bộ nhiễm sắc thể của loài này khác bộ nhiễm sắc thể của loài khác về
*Đáp án: số lượng, hình dạng, kích thước, cấu trúc
Câu 3. Trong các loại axit nuclêic, phân tử có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp trong tế bào là
*Đáp án: mARN
Câu 4. Trong các loại axit nuclêic, phân tử có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp trong tế bào là
*Đáp án: mARN
Câu 5. Ở người, mất đoạn nhỏ ở đầu nhiễm sắc thể số 21 sẽ gây nên bệnh

*Đáp án: ung thư máu
Câu 6. Trong quá trình phát sinh giao tử, từ 4 tế bào sinh tinh (tế bào mầm) sẽ tạo ra 

*Đáp án: 16 tinh trùng

Câu 7. Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì

*Đáp án: kì giữa
Câu 8.  Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm giảm số gen trong tế bào và gây hậu quả nghiêm trọng là 

*Đáp án: mất đoạn


 Câu 9. Tế bào sinh dưỡng của người bị bệnh Đao có chứa 

*Đáp án:  3 nhiễm sắc thể 21
Câu 10.  Để nhân giống vô tính ở cây trồng người ta sử dụng mô giống được lấy từ bộ phận của cây là
* Đáp án:  đỉnh sinh trưởng


Câu 11: 

a)  Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào ?

b)  ADN tái tổ hợp tạo ra trong kĩ thuật di truyền sẽ hoạt động như thế nào khi được truyền vào tế bào nhận? 

* Đáp án: 
a) Công nghệ tế bào: ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.
- Công nghệ tế bào gồm 2 công đoạn:

+ Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể mang nuôi cấy để tạo mô sẹo

+ Dùng hooc môn sinh trưởng kích thich mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể mới

b) ADN tái tổ hợp tạo ra trong kĩ thuật di truyền khi được truyền vào tế bào nhận có thể tồn tại cùng với thể truyền độc lập với  nhiễm sắc thể  của tế bào nhận nhưng vẫn có khả năng tự nhân đôi và chỉ huy tổng hợp Prôtêin tương ứng

STUDENT BENEFITS OF NATURAL SCIENCE 9 - BIOGAS
Question 1. To study the discovery of genetic laws, Menadine uses genetic research methods.
* Answers: analysis of future generations

Question 2. The chromosome of this species is different from the chromosomes of other species

* Answers: number, shape, size, structure

Question 3. In the type of nucleic acids, molecules have the role of conveying information that regulates the structure of proteins that need to be synthesized in the cell.

* Answer: mARN
In the case of succinic acid, the molecule has the role of conveying information that regulates the structure of the protein to be synthesized in the cell.

* Answer: mARN

Question 5. In humans, loss of chromosomes at the beginning of chromosome 21 will cause disease

* Answers: blood cancer

Question 6. In the process of generating gametes, from 4 sperm cells (stem cells) will produce

Answer: 16 sperm
Question 7. In the process of division, the most visible form of chromosomes in the period

* Answer: the middle

Type 8. Chromosomal mutations reduce the number of genes in the cell and cause serious consequences

* Answer: lost paragraph
Question 9. Nourishing cells of diseased people

* Answers: 3 chromosomes 21

Question 10. To propagate clonal propagation in a plant, the tissue used is taken from the plant part

* Answers: top growth
Question 11:

a) What is cellular technology? What are the essential steps?

b) How does the recombinant DNA in genetic engineering work when it is passed to the recipient cell?
* Answer:

a) Cell technology: the technique of applying the method of culturing cells or tissue to create a complete body or body.

- Cell technology consists of 2 stages:

+ Separation of cells or tissues from the body to be implanted to create scar tissue

Use stimulant hormone to stimulate scar tissue to dissolve into new body or body

b) Recombinant DNA produced in genetic engineering when transplanted into recipient cells may exist in association with the chromosomal receptor-mediated delivery of the recipient cell but still capable of duplication and total control. corresponding proteins
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